
STT LỚP HỌ VÀ TÊN SĐT

1 10A1 Đỗ Lê Sơn 0983810680

2 10A2 Nguyễn Anh Đức 0373018888

3 10D1 Phạm Mai Huyên 0392886629

4 10D2 Phạm Thị Hải Vân 0982031562

5 10D3 Giáp Thị Hải Chi 0362655888

6 10Nhật Đặng Thị Dinh 0974928591

7 10SN Nguyễn Thị Hoàn 0904250949

8 10Toán Nguyễn Bá Tuấn 0986427986

9 10 Tin Nguyễn Kim Cương 0372115366

10 10Lý Phạm Tuất Đạt 0901310317

11 10Hóa Phan Huy Minh 0969169919

12 10Sinh Nguyễn Phương Thanh 0347837368

13 10Văn Nguyễn Lê Hồng Nhung 0987871995

14 10Sử Trần Thị Mai 0942922993

15 10Địa Đỗ Thị Thanh Nga 0904268108

16 10Anh Thái Thị Phương Nga 0946061199

17 10Pháp Nguyễn Thị Vân Khánh 0945355763

18 10I1 Đỗ Khánh Hiền 0979646090

19 10I2 Nguyễn Thị Nhung 0979488899
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